
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Công an các xã, phường (thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre cũ). 

 

Ngày 28/11/2024 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên số 

59/2024/QH15 và Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15.  

Hai Luật này đã mở rộng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý như sau: 

- Về Luật Tư pháp người chưa thành niên           

“a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

5. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến 

nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, 

người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân.” 

- Về Luật Phòng, chống mua bán người 

“1. Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 như sau: 

6a. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi 

mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống 

mua bán người”… 

Như vậy, so với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và quy định 

của các luật nêu trên thì diện đối tượng được trợ giúp pháp lý đã mở rộng hơn, 

từ 14 diện người lên 28 diện người. 

Cụ thể các diện được trợ giúp pháp lý sẽ bao gồm: 

1) Người có công với cách mạng. 

2) Người thuộc hộ nghèo. 

3) Trẻ em. 

4) Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

5) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác. 

6) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị kiến nghị khởi tố. 

7) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị giữ trong trường hợp 

khẩn cấp. 
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8) Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là người bị buộc tội. 

9) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại. 

10) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người làm chứng. 

11) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người chấp hành biện pháp xử lý 

chuyển hướng. 

12) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là phạm nhân. 

13) Nạn nhân của hành vi mua bán người là công dân Việt Nam. 

14) Nạn nhân của hành vi mua bán người là người không quốc tịch thường 

trú ở Việt Nam. 

15) Người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân của hành vi mua bán người là 

công dân Việt Nam. 

16) Người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân của hành vi mua bán người là 

người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. 

17) Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua 

bán người là công dân Việt Nam. 

18) Người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán 

người là người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam. 

19) Người dưới 18 tuổi đi cùng người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân của hành vi mua bán người là công dân Việt Nam. 

20) Người dưới 18 tuổi đi cùng người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân của hành vi mua bán người là người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. 

21) Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân là người 

nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được trợ giúp pháp lý theo quy định của Điều 

ước Quốc tế. 

22) Người bị buộc tội hộ cận nghèo. 

23) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng 

khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính. 

24) Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính. 

25) Người cao tuổi có khó khăn về tài chính. 

26) Người khuyết tật có khó khăn về tài chính. 

27) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính. 

28) Người bị nhiễm HIV có khó khăn về tài chính. 

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2025. 

Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/01/2026. 



 

Như vậy, việc mở rộng người thuộc diện được trợ giúp pháp lý vừa đáp ứng 

thực tiễn nhu cầu trợ giúp pháp lý của nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương, 

không có khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý có thu phí, kịp thời bảo vệ tốt nhất 

quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi họ có vướng mắc về pháp luật, tạo niềm tin 

của người dân về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. 

Nay Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2, tỉnh Vĩnh Long thông tin 

đến Ủy ban nhân dân các xã, phường và Công an các xã, phường (thuộc địa bàn 

tỉnh Bến Tre cũ) biết để giới thiệu đến người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý 

có nhu cầu liên hệ với Trung tâm số 2 hoặc Chi nhánh để được thực hiện TGPL. 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2, tỉnh Vĩnh Long  

Địa chỉ: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, tỉnh Bến Tre (nay là 

số 15, đường Thủ Khoa Huân, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).  

Các Chi nhánh thuộc Trung tâm số 2 

1. Chi nhánh số 01: Trụ sở tại xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 

02753.762.721, phụ trách địa bàn các xã: An Hiệp, An Ngãi Trung, Mỹ Chánh 

Hòa, Tân Xuân, Ba Tri, Bảo Thạnh, Tân Thủy. 

2. Chi nhánh số 02: trụ sở tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 

02753.720.555, phụ trách địa bàn các xã: Thạnh Phong, Thạnh Hải, An Qui, Thạnh 

Phú, Quới Điền, Đại Điền. 

3. Chi nhánh số 03: trụ sở tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 

02753.742.839, phụ trách địa bàn các xã: Phú Thuận, Châu Hưng, Lộc Thuận, 

Thạnh Trị, Bình Đại, Thạnh Phước, Thới Thuận. 

4. Chi nhánh số 04: trụ sở tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 

02753.872.889, phụ trách địa bàn các xã: Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành, Chợ 

Lách, Phú Phụng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc STP phụ trách (để b/c); 

- Lưu: VT, TGPL. 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Vũ Liêm 
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